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Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong 

hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; 

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông 

(Chương trình GDPT 2018); 

Công văn số 3818/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 7 năm 2023  của Bộ 

GDĐT v/v hướng dẫn tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1 cấp Tiểu học;  

Căn cứ công văn 3365/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học các lớp song ngữ tiếng Pháp và tăng 

cường tiếng Pháp kể từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ GDĐT về việc phê duyệt ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành 

cho trẻ em mẫu giáo; Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê 

duyệt Danh mục Tài liệu làm quen với tiếng anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử 

dụng trong cơ sở giáo dục mầm non: Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17 

tháng 8 năm 2022, Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2022, 

Quyết định số 3835/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2022, Quyết định số 

2070/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2023, Quyết định số 2843/QĐ-

BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2023, Quyết định số 243/QĐ-BGDĐT ngày 16 

tháng 01 năm 2023, Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023, 

Quyết định số 1699/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2024 

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của 

UBND thành phố Hồ Chí Minh về quyết định triển khai Đề án dạy và học ngoại 

ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo quyết định 2080/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh, 

bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 

2017-2025; 

Căn cứ công văn số 1529/SGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 05 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và Tin học ở cấp tiểu 

học theo chương trình GDPT 2018; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/quyet-dinh-2080-qd-ttg-2017-bo-sung-de-an-day-hoc-ngoai-ngu-trong-he-thong-giao-duc-quoc-dan-370658.aspx
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Căn cứ công văn 5430/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học các lớp song ngữ và tăng cường tiếng 

Pháp từ năm học   2024 – 2025; 

Căn cứ công văn số 3678/GDĐT- GDMN ngày 14 tháng 6 năm 2024 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện thí điểm khảo sát làm quen Tiếng Anh cho 

trẻ mẫu giáo theo nhu cầu tại các cơ sở giáo dục mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 26/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban Nhân dân quận Tân Bình về Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề 

án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân 

Bình giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và 

học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân Bình giai 

đoạn 2019-2025; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình hướng dẫn các trường thực đề 

án ngoại ngữ năm học 2024-2025 như sau: 

I. NHIỆM VỤ 

-  Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học, bậc học; đưa 

ngoại ngữ vào nhà trường từ bậc mầm non; Đẩy mạnh dạy tích hợp toán và các 

môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn 

ngữ thứ hai trong trường học. Đây là yêu cầu của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, và chủ trương lớn này được kỳ vọng sẽ tạo chuyển 

biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người Việt, phù hợp với bối cảnh 

hội nhập sâu rộng của đất nước ta hiện nay. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 

- Triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông đối với các lớp, đặc 

biệt với các lớp 5, lớp 9, lớp 12; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục 

- Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; Bảo đảm năng lực ngoại 

ngữ và năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, giáo viên dạy các môn 

khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ cho các cấp học. 

- Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải 

cách hành chính trong toàn ngành; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong 

dạy và học ngoại ngữ với hệ thống học liệu điện tử phù hợp mọi đối tượng để 

người học có thể học ngoại ngữ, tiếp cận tiếng bản ngữ mọi lúc, mọi nơi, bằng 

mọi phương tiện, đặc biệt trong phát triển kỹ năng nghe và kỹ năng nói. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.Môn Tiếng Anh  

1.1. Mầm non 
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- Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 

2020  của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và 

học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân Bình, trong 

đó phấn đấu 100% trẻ 5 tuổi được học Tiếng Anh (đón đầu chương trình phổ 

thông lớp 1); 80% trẻ 4 tuổi và 50% trẻ 3 tuổi được làm quen Tiếng Anh 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em 

mẫu giáo theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT, trong đó 

+ Phân bổ thời lượng thực hiện Chương trình:  35 tuần/năm, tối thiểu 02 

hoạt động làm quen với tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động khoảng từ 25 đến 35 phút; 

Tổ chức linh hoạt vào thời điểm khác nhau phù hợp với khả năng của trẻ và điều 

kiện của nhà trường; Phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động trong lớp, ngoài 

lớp; hoạt động có chủ định của giáo viên và theo ý thích của trẻ 

+ Phương pháp giáo dục: Với quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm": Giáo 

viên sử dụng phối hợp các phương pháp cho trẻ được trải nghiệm ngôn ngữ tiếng 

Anh một cách tự nhiên, trong ngữ cảnh thực tế, gần gũi, phù hợp với trẻ;  tôn 

trọng các giai đoạn lĩnh hội ngôn ngữ qua nghe hiểu không đi kèm hồi đáp bằng 

lời giúp trẻ tích lũy đủ ngữ liệu trước khi sẵn sàng sản sinh lời nói. Các hoạt động 

tiền đọc, tiền viết được thực hiện từng bước phù hợp với khả năng của trẻ và 

tương thích với giai đoạn tiền đọc, tiền viết của tiếng Việt; Sử dụng phối hợp các 

tình huống, trò chơi, bài hát, vận động, thơ, truyện phù hợp, sử dụng công nghệ 

và các phương tiện hỗ trợ trong quá trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh; Trẻ cần 

được quan tâm, khích lệ để duy trì hứng thú dưới hình thức cá nhân, nhóm nhỏ, 

nhóm lớn, tương tác với giáo viên và trẻ khác. 

+ Tài liệu giảng dạy: Nhà trường lựa chọn, sử dụng các tài liệu làm quen 

với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo trong số các tài liệu đã được Bộ GDĐT 

thẩm định, phê duyệt, cho phép sử dụng trong các cơ sở GDMN 

+ Giáo viên tham gia giảng dạy: Giáo viên người Việt nam hoặc giáo viên 

người nước ngoài đảm bảo theo các qui định về trình độ của Thông tư số 

50/2020/TT-BGDĐT  

+ Đánh giá kết quả giáo dục: Đánh giá sự tiến bộ của trẻ theo yêu cầu cần 

đạt và sự hứng thú của trẻ đối với tiếng Anh. Mục đích đánh giá: Thu thập thông 

tin về khả năng nghe, nói, tiền đọc viết của trẻ, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, 

định hướng về phương pháp, nội dung các hoạt động cho trẻ làm quen Tiếng Anh. 

Nhà trường căn cứ công văn số 3678/GDĐT- GDMN ngày 14 tháng 6 năm 2024 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện thí điểm khảo sát làm quen Tiếng Anh 

cho trẻ mẫu giáo theo nhu cầu tại các cơ sở giáo dục mầm non. Năm học 2024-

2025, thực hiện thí điểm tại 9 trường mầm non chuẩn quốc gia: mầm non Quận, 

mầm non Tuổi xanh, mầm non 9, mầm non 11, mầm non Phú Hoà, mầm non 12, 

mầm non 13, mầm non 14, mầm non Bàu Cát; khuyến khích các trường mầm 

non còn lại  

1.2. Tiểu học 

1.2.1.Tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
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- Thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở 5 khối lớp: lớp 

1, lớp 2, 3, 4, 5; đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 

04 tháng 9 năm 2020 của Bộ GDĐT, trong đó lớp 1, 2 là môn học tự chọn, lớp 3, 

lớp 4, lớp 5 là môn học bắt buộc (Thời lượng: Lớp 1 và lớp 2: 2 tiết/tuần; Lớp 3, 

lớp 4, lớp 5: Thời lượng từ 4 tiết/tuần) 

- Sách giáo khoa (được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định): Trên địa bàn 

Tân Bình, năm 2024-2025, Nhà trường đã chọn đã chọn 3 bộ sách: I learn smart 

start và Family and Friends- National Edition và Wonderful World 

1.2.2. Tiếng Anh tăng cường: sau 2 tiết ở lớp 1,2 và sau 4 tiết ở lớp 3, 4, 5 

của CT GDPT 2018 (theo hình thức xã hội hóa giáo dục, không bắt buộc) với các 

tài liệu, học liệu, phần mềm bổ trợ ngôn ngữ, triển khai Chương trình giảng 

dạytiếng Anh và khoa học thông qua nền tảng học tập EMG Immersive Learning 

(Công văn số 688/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 02 năm 2024; các phần mềm giảng 

dạy Tiếng Anh qua Toán và khoa học, với mục đích giúp học sinh đạt được các 

chuẩn đầu ra theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

1.2.3. Tiếng Anh tích hợp: Tiểu học thực hiện theo Đề án “Dạy và học các 

môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” 

theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân Thành phô Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, 

Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” tại các Trường 

công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Số tiết 8 tiết/ tuần, thực hiện tại 7 

trường Tiểu học: Lê Văn Sĩ, Trần Quốc Tuấn, Đống Đa, Tân Trụ, Nguyễn Văn 

Trỗi, Nguyễn Thanh Tuyền, Hùng Vương 

+ Kiểm tra đánh giá: căn cứ công văn 3392/GDĐT-TH ngày 19 tháng 9 

năm 2022 của Sở GDĐT về hướng dẫn chuyên môn– Năm học 2022-2023 cấp 

tiểu học-(phụ lục 8), liên quan việc kiểm tra đánh giá môn tích hợp cấp tiểu học 

1.3. Trung học cơ sở 

1.3.1. Tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018:  

- Thực hiện ở 4 khối 6, 7, 8, 9: được đánh giá theo quy định tại Thông tư 

22/2021/TT-BGDĐT Ngày 20/7/2021 về đánh giá học sinh THCS, THPT   

- Thời lượng: 3 tiết/ tuần, SGK: các cơ sở đã tổ chức chọn lựa, gồm I learn 

Smart world hoặc Friends Plus 

1.3.2. Tiếng Anh Tăng cường: 8 tiết/ tuần, thực hiện 3 tiết CTPT 2018, 

SGK: I learn Smart world hoặc Friends Plus; và 5 tiết Tiếng Anh Tăng cường, - 

Tài liệu giảng dạy cho chương trình TATC là bộ Achievers hoặc Bộ sách Tiếng 

Anh Fluency Plus của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (được Sở Giáo dục và 

Đào tạo TP.HCM thẩm định theo công văn số 3424/SGDĐT-GDTrH ngày 

22/9/2022). Khuyến khích phần mềm và Giáo viên bản ngữ 

1.3.3. Tiếng Anh tích hợp: thực hiện theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, 

Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” của ngành giáo 
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dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện theo Quyết định số 5695/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh 

về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp 

Chương trình Anh và Việt Nam” tại các Trường công lập trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. Số tiết 8 tiết/ tuần, thực hiện tại 5 trường THCS: Nguyễn Gia Thiều, 

Ngô Sĩ Liên, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Mạc Đĩnh Chi 

+ Kiểm tra đánh giá: căn cứ công văn số 5048/GDĐT-TrH  ngày 15 tháng 

8 năm 2024 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá 

các môn học trong chương trình theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND từ năm học 

2024-2025 

2. Môn Tiếng Pháp  

Hướng dẫn chung: Năm học 2024-2025, việc thực hiện dạy và học môn 

Tiếng Pháp theo công văn 5430/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 8 năm 2024 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học các lớp song ngữ và tăng cường tiếng 

Pháp từ năm học   2024 – 2025 

2.1. Cấp tiểu học: Đơn vị thực hiện: TiH Trần Quốc Toản 

2.1.1. Đối với các lớp 1, lớp 2 và lớp 3: Thực hiện Tiếng Pháp ngoại ngữ 1 

- Nội dung chương trình thực hiện: CTGDPT của môn Tiếng Pháp ngoại 

ngữ 1 quy định tại Thông tư số 19; Nội dung bổ trợ tăng cường thực hành các kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết do nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục bảo đảm học 

sinh đạt chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. 

- Thời lượng dạy học:  CTGDPT của môn Tiếng Pháp ngoại ngữ 1: 4 

tiết/tuần; Nội dung dạy học tăng cường: 4 tiết/tuần. 

- Sách giáo khoa: Nhà trường sử dụng SGK theo quy định của Bộ GDĐT. 

Đại sứ quán Pháp tiếp tục hỗ trợ giáo viên xây dựng các tài liệu giảng dạy bổ trợ 

theo chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Pháp theo Thông tư 27/2020/TT- BGDĐT 

ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh 

tiểu học. 

2.1.2. Đối với lớp 4 và lớp 5: Thực hiện song ngữ Tiếng Pháp 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình song ngữ tiếng Pháp ban hành kèm theo 

Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT cho đến hết lớp 5. 

- Nhà trường sử dụng tài liệu dành cho các lớp song ngữ tiếng Pháp đáp ứng 

yêu cầu cần đạt của Chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Quyết định số 3452/QĐ- 

BGDĐT như những năm học trước. 

- Thực hiện kiểm tra đánh giá môn Tiếng Pháp theo Thông tư 27/2020/TT- 

BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định 

đánh giá học sinh tiểu học. 

2.2. Cấp trung học cơ sở: Đơn vị thực hiện THCS Ngô Sĩ Liên 
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2.2.1. Đối với các lớp thuộc chương trình song ngữ Tiếng Pháp: Năm học 

2024-2025, thực hiện song song 2 chương trình: 

+ Chương trình Song ngữ tiếng Pháp (áp dụng đối với các lớp 7, 8, 9): Môn 

học bắt buộc: Tiếng Pháp: 07 tiết/tuần; Toán bằng tiếng Pháp: 02 tiết/tuần; Môn 

học tự chọn: Tiếng Anh ngoại ngữ 2, lớp 6, 7, 8, 9 (03 tiết/tuần) thực hiện theo 

CTPT 2018; Tiếp tục sử dụng tài liệu ICI&Ailleurs. Giáo viên có thể lựa chọn các 

học liệu trong các giáo trình trình độ B1 của DELF B1 Junior nhưng vẫn bảo đảm 

các chủ đề trong giáo trình ICI&Ailleurs và trang bị đầy đủ kiến thức để học sinh 

có thể thi tốt nghiệp FIEF.  

+ Chương trình Tiếng pháp tăng cường (áp dụng đối với lớp 6 – Năm học 

2024-2025) Tiếng Pháp: 7 tiết/ 1 tuần; Tiếng Anh: ngoại ngữ 2 (3 tiết/tuần). Tiếp 

tục sử dụng tạm thời giáo trình ICI&Ailleurs 6e cho đến khi có giáo trình chính 

thức Ngoại ngữ 1 của Bộ GDĐT. Đồng thời, Giáo viên lựa chọn ngữ liệu trong 

các giáo trình khác nhưng bảo đảm nội dung theo định hướng DELF A1. 

2.2.2. Đối với các lớp có dạy chương trình Ngoại ngữ 2 Tiếng pháp 

  Trường THCS Ngô Sĩ Liên triển khai dạy ngoại ngữ 2 (NN2) theo chương 

trình Phổ thông 2018 cho các lớp cơ bản từ năm học 2022-2023. Năm học 2024-

2025, nhà trường triển khai thực hiện chương trình NN2 đến lớp 8  

  - Thời lượng giảng dạy: 3 tiết/ 1 tuần (theo chương trình phổ thông 2018) 

 - Sách giáo khoa: Môn Ngoại ngữ 2 tiếng Pháp sử dụng Netado: Lớp 6, 7: 

Netado 1 (Lớp 6: Unité 1, 2, 3 ; Lớp 7: Unité 4, 5, 6) ; Lớp 8 : Netado 2 (lớp 8 : 

Unité 1, 2, 3) 

3. Môn Tiếng Trung 

- Đơn vị thực hiện: trường THCS Phạm Ngọc Thạch 

  Tiếng Trung là ngoại ngữ 2 thực hiện ở 4 khối: Lớp 6,7, 8, 9 (Khối 8 + 9: 

tất cả các khối lớp đều học; Khối 6 + 7: Các lớp Tăng cường tiếng Anh không 

học)  

+ Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh, 3 tiết/ tuần; Sách giáo khoa I learn smart world 

 + Ngoại ngữ 2: Tiếng Trung (môn tự chọn), 3 tiết/ tuần, Sách giáo khoa: 

theo chương trình của BGD, xuất bản năm 2004 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

 - Ban hành kế hoạch và triển khai kế hoạch đến Hiệu trưởng các trường 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận;  

 -Theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm cho 

UBND Quận 

 2. Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (CL-

NCL) 
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- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đầu tư, bổ sung 

thiết bị dạy và học ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy và học ngoại ngữ; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác, đầu tư, 

cung cấp các dịch vụ dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là các chương trình dạy và 

học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin; có kế hoạch hỗ trợ giáo 

viên đối với việc nâng cao năng lực ngoại ngữ; khuyến khích học sinh thi các 

chứng chỉ quốc tế 

 - Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện 

đề án về phòng GDĐT (Cô Quỳnh Trâm: nhqtram.tanbinh@tphcm.gov.vn).  

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống 

giáo dục quốc dân trên địa bàn quận Tân bình-” năm học 2024-2025 của quận Tân 

Bình. Đề nghị hiệu trưởng các trường nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện 

theo điều kiện của trường mình/. 

 
Nơi nhận:                                                                                               
- Sở GDĐT (VP, PGD MN, PGD TiH, PGD 

TrH);                                         
- TT UB, CT, PCT-VX; 

- BLĐ PGDĐT; 

- HT các trường MN, TiH và THCS; 

- Lưu VP. Q.Trâm                                                                                     

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Phan Văn Quang 

 

 

 

 

Lưu ý: Các trường xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, gởi kế hoạch (bản in có 

mộc) và file (bản word có số công văn), email nhqtram.tanbinh@tphcm.gov.vn, 

cho cô Quỳnh Trâm- Chuyên viên, phụ trách đề án ngoại ngữ-Tin học của Phòng 

GD&ĐT. 

hạn chót: 30/9/2024 
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mailto:nhqtram.tanbinh@tphcm.gov.vn
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PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 

NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo kế hoạch số 1408/GDĐT Ngày 06 /9/2024) 

1.Mầm non 

NỘI DUNG Chỉ tiêu năm học 2024-2025 

Bảng TT/ màn hình tương tác/Thiết bị thông 

minh 
1 cái/ năm/ trường 

Phòng học Tiếng Anh 
2 phòng/trường có trang thiết 

bị giảng dạy 

Trẻ tiếp cận Tiếng Anh 

Trẻ 5 tuổi (lớp lá) 100% 

Trẻ 4 tuổi (lớp chồi) 80% 

Trẻ 3 tuổi (lớp mẩm) 50% 

Trẻ tiếp cận Tiếng Anh 

với giáo viên bản ngữ 

Trẻ 5 tuổi (lớp lá) 50% 

Trẻ 4 tuổi (lớp chồi) 42% 

Trẻ 3 tuổi (lớp mẩm) 30% 

 

2.Tiểu học 

nội dung Chỉ tiêu 2024-2025 

Chuẩn năng lực Giáo viên Tiếng Anh: B2 100% 

Chương trình Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh tự chọn nâng cao/ 

Tiếng Anh Tăng cường 92,5% 

Tiếng Anh Đề án 0% 

Tiếng Anh Tích hợp 7,5 % 

Cơ sở vật chất 

Bảng TT/ màn hình tương tác 1 cái/ năm/ trường 

Phòng học tiếng anh 60 phòng toàn quận 

Thiết bị tối thiểu 720 

 3. Trung học cơ sở 

nội dung Chỉ tiêu 2024-2025 

Chuẩn năng lực Giáo viên Tiếng Anh: B2  100% 

Chương trình Tiếng 

Anh 

Tiếng Anh Tăng cường 30% 

Tiếng Anh BGD 64,5% 

Tiếng Anh Tích hợp 5,5% 

Cơ sở vật chất 
Bảng TT/ màn hình tương tác 1 cái/ năm/ trường 

Thiết bị tối thiểu 450 
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